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Câu 1: Teflon là tên của một polime được dùng làm :


A  Cao su tổng hợp     
B  Tơ tổng hợp       
C  Chất dẻo       
D  Keo dán

Câu 2: Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần?


A. C2H5NH2, CH3NH2, NH3, H2O
B. NH3, H2O, CH3NH2, C6H5NH2

       C. C6H5NH2, NH3, C2H5NH2, H2O

     D. H2O, NH3, CH3NH2, C6H5NH2
Câu 3: Tên gọi chính xác của C6H5NH2 là phương án nào sau đây?


A. Anilin
B. Benzil amoni
C. Benzyl amoni
D. Hexyl amoni

Câu 4: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có
A. nhóm chức axit.


B. nhóm chức xeton.



C. nhóm chức ancol.


D. nhóm chức anđehit
Câu 5: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5

Câu 6: Mệnh đề không đúng là 

A. CH3CH2CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3  

B. CH3CH2CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo anđehit và muối  

C. CH3CH2CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2     

D. CH3CH2CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime

Câu 7: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: 
(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. 

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ. 

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Glucozơ làm mất màu nước brom. 

Số phát biểu đúng là 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 


D. 4. 
Câu 8: Hãy chọn một thuốc thử trong các thuốc thử sau đây để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng.

A. Dd NaOH
B. Dd AgNO3/NH3
C. Cu(OH)2
D. Dd HNO3
Câu 9: Hợp chất nào sau đây thuộc loại tripeptit:


A. H2N-CH2CH2CONH-CH2-COOH
B. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH


C. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH
D. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH

Câu 10: Điều nào sau đây không đúng?

A. tơ tằm , bông , len là polime thiên nhiên.
B. tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp.

C. Nilon-6,6 và tơ capron là poliamit.    
D. Chất dẻo không có nhiệt độ nóng chảy cố định

Câu 11: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

          A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.


B. chỉ chứa nhóm amino.
         C. chỉ chứa nhóm cacboxyl.




D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon

Câu 12:  polietilen (PE), xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, poli(vinylclorua) (PVC), polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là 

A. PE, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6, PVC

B. PE, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6. 

C. PE, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. 


D. PE, nilon-6, nilon-6,6, xenlulozơ.

Câu 13: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :

A. Glixin (CH2NH2-COOH)
B. Lisin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)
C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH)
D. Natriphenolat (C6H5ONa)
Câu 14: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 15: Glucozo và fructozo đều thuộc loại 

A. monosaccarit. 

B. đisaccarit.

C. polisaccarit.       
    D. Amino axit

Câu 16: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:


X + NaOH (to) → Y + Z


Y(rắn) + NaOH (rắn)  
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Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Chất X là

A. metyl acrylat                 
B. vinyl axetat

C. etyl axetat                 D.etyl fomat

Câu 17: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có dạng.

A. CnH2n+2O2 ( n ≥ 2)



C. CnH2nO2 (n ≥ 2)          

B. CnH2nO2  ( n ≥ 3)




D. CnH2n-2O2 ( n ≥ 4)

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Phản ứng hoá este là phản ứng một chiều.

B. Phản ứng thuỷ phân este trong dung dịch kiềm còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

C. Benzyl axetat có mùi thơm của chuối.



D. Các este đều tan tốt trong nước

Câu 19: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC3H7
B. C2H5COOCH3

C. C3H7COOH
D. C2H5COOH
Câu 20: Có bao nhiêu cặp chất cho sau đây có xảy ra phản ứng hóa học:


( CH3COOCH3 + Na) ; 
( CH3COOCH=CH2 + dd Br2) ;        ( HCOOCH3 + AgNO3/NH3); 


( CH3COOCH3 + NaOH).


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 21: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.

Câu 22: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.
B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiđroxit


D. metyl amin, amoniac, natri axetat
Câu 23: Giữa polipeptit, protein và amino axit có đặc điểm chung là:


A. Thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố như nhau

B. Đều tác dụng với dung dịch axit


C. Có tỉ lệ số mol các nguyên tố C, H, N, O bằng nhau.
 D. Đều có phản ứng màu
Câu 24: Polime X có phân tử khối M = 280.000 đvC và hệ số trùng hợp n =10.000. X là:


A. PE.



B. PVC.

C. (-CF2-CF2-)n
D. Polipropilen.
Câu 25: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dd NaCl.

B. dd HCl.

C. nước Br2.

D. dd NaOH
Câu 26: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dd NaOH.

B. dd HCl.

C. natri kim loại.
D. quỳ tím
Câu 27: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là


A. 11,4 %
B. 14,4 %
C. 13,4 %
D. 12,4 %

Câu 28: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là


A. triolein
B. tristearin
C. tripanmitin
D. stearic
Câu 29: Chất thơm P thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2. Chất P không được điều chế từ phản ứng của axit và rượu tương ứng, đồng thời không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của P là


A. C6H5-COO-CH3




B. CH3COO-C6H5 



C.  H-COO-CH2-C6H5     



D.  H-COO-C6H4-CH3
Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng:

Este X (C4HnO2) 
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Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là:


A. CH3COOCH2CH3




B. CH2=CHCOOCH3

C. CH3COOCH=CH2




D. HCOOCH2CH2CH3
Câu 31: Xà phòng hóa 0,1 mol este X bằng lượng NaOH vừa đủ thu được 13,4 gam muối của một axit hữu cơ đa chức và 9,2 gam một ancol no, đơn chức mạch hở Z chiếm thể tích 4,48 lít (quy về đktc). CTPT của X là


A. CH2(COOCH3)2   



B. CH3OOC-COOCH3  


C. (COOC2H5)2



D. CH(COOC2H5)3
Câu 32: Lên men a g glucozơ, cho toàn bộ khí CO2 hấp thụ vào nước vôi trong tạo thành 10g kết tủa. Khối lượng dd so với ban đầu giảm 3,4g, hiệu suất quá trình lên men là 90%. Giá trị của a là:


A. 15g
B. 16g
C. 17g
D. 20g

Câu 33: Hợp chất nào sau đây thuộc loại tripeptit:


A. H2N-CH2CH2CONH-CH2-COOH
B. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH


C. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH
D. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH

Câu 34: Đun 100ml dung dịch amino axit 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M. Sau phản ứng người ta chưng khô dd thì thu được 2,5g muối khan. Mặt khác lại lấy 100g dung dịch amino axit nói trên có nồng độ 20,6% phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0,5M. Amino axit có công thức phân tử là:


A. H2N-C3H6-COOH

B. H2N-C2H4-COOH


C. H2N-C4H8-COOH

D. H2N-CH2-COOH
Câu 35: Cho 0,2 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 50g dd NaOH nồng độ 32%. Cô cạn dung dịch thu được 32,6g muối khan. X có công thức cấu tạo là:

A. H2N-(CH2)2-COOH
B. H2N-CH(NH2)-COOH

C. Kết quả khác
D. H2N-CH(COOH)2
Câu 36: Cho 11 g một este đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Đem toàn bộ Z đốt cháy chỉ thu được 16,5g CO2 và 9g H2O. Biết Z khi bị oxit hóa cho sản phẩm có thể tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của este X là:


A. HCOOC3H7
B. HCOOCH2CH2CH3

C. CH3COOC2H5
D. HCOOC4H9
Câu 37: Cho 100 ml dung dịch một amino axit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M, đun nóng. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 2,5 gam muối khan. Mặt khác cho 100 ml dung dịch X có nồng độ 20,6% phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,5M. % khối lượng của nito trong X là

A. 13,59%                 B. 23,73%                       C. 15,73%                        D. 18,67%
Câu 38: Hỗn hợp Y gồm hai este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được một muối của một axit cacboxylic và hỗn hợp hai rượu. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y cần dùng 5,6 lít O2 và thu được 4,48 lít CO2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Công thức cấu tạo của 2 este trong hỗn hợp Y là:


A.CH3COOCH3 và HCOOC2H5


B.C2H5COOCH3 và HCOOC3H7


C.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5


D. HCOO(CH2)2CH3 và HCOOCH(CH3)2
Câu 39: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natriaxetat và ancol etylic.Công thức của X là


A. C2H3COOC2H5. 




B. CH3COOCH3. 




C. C2H5COOCH3.    




D. CH3COOC2H5.
Câu 40: Thủy phân m gam pentapeptit A có công thức Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thu được hỗn hợp B gồm có 3 gam Gly ; 0,792 gam Gly-Gly ; 1,701 gam Gly-Gly-Gly ; 0,738 gam Gly-Gly-Gly-Gly ; 0,303 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly. Giá trị của m là

A. 8,545 gam                    B. 5,8345 gam                    C. 6,672 gam                    D. 5,8176 gam
Đề chính thức
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